
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Thị Thanh Thà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trần Thị Lợi; 

2. Ông Huỳnh Văn Bé. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Như Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân huy n 

Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Trung Thế – Kiểm sát viên  

Trong các ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, t i trụ sở 

Tòa án nhân dân huy n Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý s : 37/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử s  48/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2023 đ i với các 

bị cáo: 

 1. Họ và tên: Ph m Thành L, sinh năm 1984, t i tỉnh Cà Mau; giới t nh: Nam; 

nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Khóm 4  thị trấn S  huy n T  tỉnh Cà Mau; nghề 

nghi p: Cò ghe; trình đ  học vấn: 12/12; qu c tịch: Vi t Nam; dân t c: Kinh; tôn giáo: 

Không; con ông Ph m Văn T  sinh năm 1951 (đã chết) và bà Phan Thị Đ  sinh năm 

1952, bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị K  sinh năm 1980, bị cáo chưa có con; anh chị em 

ru t g m 04 ngư i kể cả bị cáo.  

Tiền án, tiền sự: Không  

Bị cáo bị bắt t m giữ chuyển t m giam từ ngày 15/8/2022 đến nay.  

Bị cáo có mặt t i phiên tòa  

2  Họ và tên: Trương Thanh L (tên gọi khác: Lâm C), sinh năm 1985, t i tỉnh 

Sóc Trăng; giới t nh: Nam; nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Ấp Đ  xã H  huy n Châu 

Thành  tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở: Khóm 9  thị trấn S  huy n T  tỉnh Cà Mau; nghề nghi p: 

Phục vụ quán ăn; trình đ  học vấn: 02/12; qu c tịch: Vi t Nam; dân t c: Kinh; tôn 

giáo: Thiên chúa; con ông Trương Văn M  sinh năm 1944 (đã chết) và bà Lê Thị Xuân 

M  sinh năm 1950 (đã chết)  bị cáo chưa có vợ và con; anh chị em ru t: Không.  

Tiền sự: Không  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

TH NH PH  H  CH  M NH 

        
Bản án s : 63/2023/HS-ST  

   Ngày: 23-3-2023 
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 Tiền án: Năm 2009  Tòa án nhân dân thành ph  Sóc Trăng  tỉnh Sóc Trăng xử 

ph t 05 năm tù về t i “Cướp giật tài sản” theo Bản án s  77/2009/HSST ngày 

17/8/2009  đến ngày 28/02/2013 chấp hành xong  

  Ngày 08/10/2014, Tòa án nhân huy n Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau xử ph t 09 

năm tù về t i “C  ý gây thương t ch” theo khoản 3 Điều 104 B  luật hình sự năm 1999 

sửa đổi  bổ sung năm 2009 theo Bản án s  108/2014/HSST. Ngày 19/12/2014, Tòa án 

nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử ph c thẩm  không chấp nhận kháng cáo của L  giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm s  108/2014/HSST ngày 08/10/2014 của Tòa án nhân dân 

huy n Trần Văn Th i  xử ph t Lâm 09 năm tù về t i “C  ý gây thương t ch” theo 

khoản 3 Điều 104 B  luật hình sự năm 1999 sửa đổi  bổ sung năm 2009 theo Bản án 

s  222/2014/HSPT  đến ngày 26/12/2021 chấp hành án xong  

Bị cáo bị bắt t m giữ chuyển t m giam từ ngày 18/8/2022 đến nay.  

Bị cáo có mặt t i phiên tòa  

3  Họ và tên: Nguyễn Ch  T, sinh năm 2001, t i tỉnh Kiên  iang; giới t nh: 

Nam; nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Ấp T, xã T  huy n T  tỉnh Cà Mau; chỗ ở: Ấp 

T  xã T  huy n C  Thành ph  H  Ch  Minh; nghề nghi p: Công nhân; trình đ  học vấn: 

7/12; qu c tịch: Vi t Nam; dân t c: Khmer; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T, 

sinh năm 1978 và bà Nguyễn Thị T  sinh năm 1982, bị cáo chưa có vợ và con; anh chị 

em ru t: Không  

Tiền án  tiền sự: Không  

Bị cáo bị bắt t m giữ chuyển t m giam từ ngày 18/8/2022 đến nay.  

Bị cáo có mặt t i phiên tòa  

4  Họ và tên: Huỳnh Tuyền P, sinh năm 1985, t i tỉnh B c Liêu; giới t nh: Nam; 

nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Khóm 11  thị trấn S  huy n T  tỉnh Cà Mau; nghề 

nghi p: Đầu bếp; trình đ  học vấn: 12/12; qu c tịch: Vi t Nam; dân t c: Kinh; tôn 

giáo: Không; con ông Huỳnh L c H  sinh năm 1952 và bà Phan Thị T  sinh năm 1952  

bị cáo chưa có vợ và con; anh chị em ru t g m 08 (tám) ngư i kể cả bị cáo   

Tiền án  tiền sự: Không  

Bị cáo bị áp dụng bi n pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư tr   

Bị cáo có mặt t i phiên tòa  

* Bị hại: Ông Lý Hoài T  sinh năm 2002 (xin vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp L  xã K  huy n T  tỉnh Cà Mau  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Ông Lê Vi t K  sinh năm 1984 (vắng mặt); 

Nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Khóm 3  thị trấn S  huy n T  tỉnh Cà Mau  

- Ông Nguyễn Hoài H, sinh năm 1996 (vắng mặt); 

Nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Khóm 1  thị trấn S  huy n T  tỉnh Cà Mau 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  n i dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
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Đầu năm 2021  Lý Hoài T nhiều lần vay tiền của Ph m Thành L nhưng chưa trả 

hết mà bỏ tr n đến huy n Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh sinh s ng  Qua các m i 

quan h   L biết được Nguyễn Ch  T  Lợi nh  T thấy T ở đâu thì báo cho L biết để cho 

L đến bắt T trả nợ  L sẽ trả tiền công cho T s  tiền 5 000 000 đ ng thì T đ ng ý  Đầu 

tháng 8/2022  T phát hi n T làm chung công ty N t i khu công nghi p Tây Bắc Củ 

Chi  huy n Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh và báo cho L biết th i gian T tan ca làm 

là khoảng 16 gi  30 ph t  T i ngày 11/8/2022  L gọi đi n tho i nói T là trưa ngày 

12/8/2022 sẽ đến đón T để chỉ chỗ của T cho L bắt T   

Ngày 11/8/2022  Lợi gọi đi n tho i cho Đỗ M ng T để thuê xe ô tô 07 chỗ để 

đưa ngư phủ đến tỉnh Bến Tre đi làm  Khoảng 23 gi  50 ph t ngày 11/8/2022  Nguyễn 

Hoài H là tài xế lái thuê cho T điều khiển xe ô tô hi u Toyota Fotuner biển s  69A-

029 69 đến khu vui chơi B thu c khóm 3  thị trấn Sông Đ c  huy n Trần Văn Th i  

tỉnh Cà Mau chở L và 06 ngư i ngư phủ đến cảng T thu c xã An Thuỷ  huy n Ba Tri  

tỉnh Bến Tre làm vi c  T i đây  L gặp Trương Thanh L  L xin quá giang xe về Cà Mau  

L nói L lên xe và nói H chở lên Củ Chi đi công vi c  H gọi cho T nói L thuê chở đi 

huy n Củ Chi  T đ ng ý  còn tiền H không biết do L sẽ làm vi c với T, H chỉ lái xe 

thuê  Trên đư ng đi  L rủ L lên Củ Chi bắt T do T thiếu tiền của L và sẽ trả công cho L 

(chưa rõ s  tiền) thì L đ ng ý  L c L và L nói chuy n thì H không nghe  

Đến khoảng 17 gi  00 ph t ngày 12/8/2022  L rước T t i ấp Cây S p  xã Tân An 

H i  huy n Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh  T chỉ đư ng cho H điều khiển xe đến 

trước công ty N thu c khu công nghi p Tây Bắc Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh  T 

chỉ cho L biết T đang ng i trên xe mô tô trước công ty N  L c này  T đang đợi để đón 

chị Nguyễn M ng C và Đào Minh L đi làm về  L xu ng xe ô tô và dùng tay phải nắm 

tay trái T để đưa T lên xe ô tô nhưng T dùng tay bám vào xe mô tô  không chịu đi  

thấy vậy L xu ng xe và dùng tay trái nắm vai áo T  L và L kh ng chế đưa T lên xe ô tô 

có sự chứng kiến của chị C và anh L  Khi đưa T lên xe  T ng i vị tr  ghế phụ gần ghế 

tài xế  L  L và T ng i ở hàng ghế giữa  T ng i ở giữa  L và L ng i hai bên  Khi lên xe  

T không ch ng cự nữa nên H không biết vi c L bắt T  L kêu H điều khiển xe ô tô ch y 

hướng ra cầu vượt Củ Chi đến trước cửa hàng đi n tho i di đ ng FPT thu c thị trấn Củ 

Chi  huy n Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh thì L cho T s  tiền 3 000 000 đ ng  còn 

2 000 000 đ ng còn l i L sẽ chuyển khoản sau  T đ ng ý và xu ng xe đi về  

Đến khoảng 01 gi  00 ph t ngày 13/8/2022  H chở L  L và T về đến quán P 

thu c khóm 3  thị trấn Sông Đ c  huy n Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau do Lê Vi t K 

làm chủ  Lợi nói cho K và Huỳnh Tuyền P là đầu bếp của K biết vi c L bắt T về do T 

nợ tiền L  L mượn đi n tho i di đ ng của K cho T mượn để gọi đi n tho i cho ngư i 

nhà mang tiền đến trả cho L  Sau đó  L nh  P trông giữ T giùm  không cho T bổ tr n 

để ch  ngư i nhà của T mang tiền đến trả  L sẽ trả tiền cà phê và chi ph  ăn u ng của 

T cho P thì P đ ng ý  P dẫn T về ở t i ki t thu c khóm 3  thị trấn Sông Đ c  huy n 

Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau cùng với P  còn L thì ở nơi khác gần đó  Vào ban đêm 

khi đi ngủ thì P khóa cửa nhằm không cho T bỏ tr n  vào ban ngày khi P qua quán P 

để đi làm thì P sẽ dẫn T theo để trông giữ  Đến khoảng 07 gi  00 phút ngày 14/8/2022, 

L gặp T để hỏi ngư i nhà mang tiền đến chưa thì T trả l i là chưa thì L nói cần tiền  

nếu T không có tiền trả thì sẽ tiếp tục giữ T để ch  ngư i nhà mang tiền đến trả  L c 

này, T mượn K s  tiền 27 000 000 đ ng để trả cho L  K và L thỏa thuận nếu T không 

có tiền trả cho K thì L sẽ trả l i cho K 27 000 000 đ ng  L đ ng ý  Khi có tiền thì L bỏ 

đi  còn T ở l i quán P làm đến khi ngư i nhà mang tiền đến trả  

Vật chứng thu giữ:  
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- 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia 105 màu xanh  s   mei: 357723102035256  
Imei 2: 357723102035264 của bị cáo L sử dụng liên l c với bị cáo T để thực hi n hành 

vi ph m t i. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung  alaxy A30S màu xanh  s   mei: 

354258110510258,  mei 2: 354259110510256 của bị cáo L không liên quan đến vụ án. 

- 01 đi n tho i di đ ng  phone 7 Plus  s   mei: 353814085277595 của bị cáo L 
không liên quan đến vụ án. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Realme  s   mei 1: 862949053271032, Imei 2: 

862949053271024 bị cáo T sử dụng liên l c với bị cáo L để thực hi n hành vi ph m 

t i. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u  tel màu đỏ  s   mei 355149116767266, Imei 2: 

355149116767274 của Lý Hoài T không liên quan đến vụ án. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia màu đen  s   mei: 353159116469666 và 01 
đi n tho i di đ ng hi u  phone 11  s   mei: 35654310796786 là tài sản của Lê Vi t K 

không liên quan đến vụ án. 

- 01 đi n tho i di đ ng  phone XS màu vàng Gold, s   mei: 3356171099411752  

Imei 2: 356171099138157 của Nguyễn Hoài H không liên quan đến vụ án nên trả l i 

cho H. 

- 01 nón kết màu trắng hi u Nike  bị cáo L sử dụng khi thực hi n hành vi ph m 

t i; 01 nón kết bằng vải màu trắng đen; 01 áo sơ mi dài tay sọc ca rô màu vàng đen; 01 

quần tây bằng vải màu trắng; 04 chiếc dép nhựa màu đen. 

- Tiền ngân hàng nhà nước Vi t Nam: 3 000 000 đ ng là tiền bị cáo L trả công 
cho bị cáo T về vi c bắt T  

Đ i với 01 xe ô tô biển s  69A-029 69 hi u Toyota Fotuner do bà Đỗ M ng T 

đứng tên chủ sở hữu  Bà T không biết L thuê xe để thực hi n hành vi ph m t i nên 

không truy cứu trách nhi m hình sự đ i với bà T  Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả l i 

xe cho bà T. 

T i phiên tòa  các bị cáo thừa nhận hành vi ph m t i như đã nêu trên. 

T i Bản cáo tr ng s  41/CT-VKS.CC ngày 22/02/2023 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n Củ Chi đã truy t  ra trước Tòa án nhân dân huy n Củ Chi để xét xử Ph m 

Thành L về t i “Bắt  giữ ngư i trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của B  luật Hình 

sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy t  ra trước Tòa án nhân dân huy n 

Củ Chi để xét xử Trương Thanh L và Nguyễn Ch  T về t i “Bắt ngư i trái pháp luật” 

theo khoản 1 Điều 157 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017; 

truy t  ra trước Tòa án nhân dân huy n Củ Chi để xét xử Huỳnh Tuyền P về t i “ iữ 

ngư i trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  

bổ sung năm 2017  

T i phiên tòa  đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Củ Chi giữ quyền công t  

luận t i: L i khai nhận t i của các bị cáo phù hợp với n i dung bản cáo tr ng và các 

chứng cứ có t i h  sơ  Các bị cáo có hành vi bắt  giữ ngư i trái pháp luật đ i với Lý 

Hoài T. Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Ph m Thành L ph m t i “Bắt  giữ ngư i 

trái pháp luật”; bị cáo Trương Thanh L và Nguyễn Ch  T về t i “Bắt ngư i trái pháp 
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luật” và bị cáo Huỳnh Tuyền P về t i “ iữ ngư i trái pháp luật”  theo khoản 1 Điều 

157 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017  

T i Cơ quan Cảnh sát điều tra và t i phiên tòa  các bị cáo đã thành khẩn khai 

báo và tỏ ra ăn năn h i cải; các bị cáo Ph m Thành L, Nguyễn Ch  T và Huỳnh Tuyền 

P ph m t i lần đầu và thu c trư ng hợp  t nghiêm trọng; bị cáo Trương Thanh L tái 

ph m nguy hiểm; bị h i bãi n i cho các bị cáo nên đề nghị H i đ ng xét xử:  

 p dụng khoản 1 Điều 157  điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật 

Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017 xử ph t bị cáo Ph m Thành L mức 

án từ 09 đến 15 tháng tù về t i “Bắt ngư i trái pháp luật” và từ 03 đến 09 tháng tù về 

t i “ iữ ngư i trái pháp luật”.   p dụng Điều 55 đề nghị xử ph t bị cáo Ph m Thành L 

từ 12 tháng đến 24 tháng tù  

 p dụng khoản 1 Điều 157  điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51  điểm h khoản 

1 Điều 52 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017 xử ph t bị cáo 

Trương Thanh L mức án 12 đến 18 tháng tù về t i “Bắt ngư i trái pháp luật”. 

 p dụng khoản 1 Điều 157  điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật 

Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017 xử ph t bị cáo Nguyễn Ch  T mức án 

từ 09 đến 15 tháng tù về t i “Bắt ngư i trái pháp luật”.  

 p dụng khoản 1 Điều 157  điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51  khoản 3 

Điều 54 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017 xử ph t bị cáo 

Huỳnh Tuyền P mức án 03 đến 09 tháng tù về t i “ iữ ngư i trái pháp luật”. 

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị H i đ ng xét xử xử lý theo quy định  

Các bị cáo không tranh luận  không tự bào chữa   

L i nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo rất ăn năn  h i cải và xin H i đ ng 

xét xử khoan h ng xử mức án nhẹ cho bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa  H i đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định t  tụng của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành t  

tụng  ngư i có thẩm quyền tiến hành t  tụng: Về hành vi  quyết định t  tụng của Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huy n Củ Chi  Điều tra viên  Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Củ Chi  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy t  đã thực hi n đ ng về 

thẩm quyền  trình tự  thủ tục theo quy định của B  luật T  tụng hình sự  Quá trình điều 

tra và t i phiên tòa  các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi  quyết định 

của Cơ quan tiến hành t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng  Do đó  các hành vi  quyết định 

t  tụng của Cơ quan tiến hành t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng đã thực hi n đều hợp 

pháp. 

 Bị h i đã được Tòa án thông báo th i gian  địa điểm xét xử vụ án nhưng có đơn 

xin vắng mặt  ngư i có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt  Sự vắng mặt 

của bị h i và ngư i có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án không làm ảnh hưởng 

đến vi c giải quyết vụ án  căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 B  luật T  tụng hình sự 

năm 2015  H i đ ng xét xử vẫn xét xử vụ án vắng mặt họ. 
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  [2] Về t i danh và điều luật áp dụng: T i phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận 

hành vi ph m t i đ ng như cáo tr ng đã truy t   L i khai nhận t i của các bị cáo phù 

hợp các chứng cứ có t i h  sơ  Khoảng 17 gi  00 ph t ngày 12/8/2022 các bị cáo 

Ph m Thành L, Trương Thanh L và Nguyễn Ch  T có hành vi kh ng chế đưa Lý Hoài 

T lên xe ô tô biển s  69A-029 69 về quán P thu c khóm 3  thị trấn Sông Đ c  huy n 

Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau để ngư i nhà của Lý Hoài T đem tiền về chu c  Bằng 

hành vi trên  H i đ ng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Ph m Thành L, Trương 

Thanh L và Nguyễn Ch  T ph m t i “Bắt ngư i trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 

của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017  

          Bị cáo Ph m Thành L và bị cáo Huỳnh Tuyền P thỏa thuận nh  bị cáo P trông 

giữ Lý Hoài T và bị cáo L hứa trả tiền cho bị cáo P  Bị cáo P dẫn Lý Hoài T về ở t i 

ki t thu c khóm 3  thị trấn Sông Đ c  huy n Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau cùng với bị 

cáo  vào ban đêm khi đi ngủ thì bị cáo P khóa cửa nhằm không cho Lý Hoài T bỏ tr n  

vào ban ngày khi bị cáo P qua P để đi làm thì bị cáo P sẽ dẫn Lý Hoài T theo để trông 

giữ. Bằng hành vi trên  H i đ ng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Ph m Thành L 

và Huỳnh Tuyền P ph m t i “ iữ ngư i trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 của B  

luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017  Vi n kiểm sát nhân dân huy n 

Củ Chi  Thành ph  H  Ch  Minh truy t  các bị cáo về t i danh và điều luật nêu trên là 

đ ng ngư i  đ ng t i  đ ng pháp luật  

          [3] Đánh giá tính chất, mức độ tham gia, vai trò của các bị cáo: Sự vi c xảy ra 

xuất phát từ vi c Lý Hoài T vay tiền của bị cáo Ph m Thành L, Lý Hoài T không trả 

nợ mà bỏ tr n. Bị cáo Ph m Thành L có vai trò chủ mưu  bị cáo Trương Thanh L và bị 

cáo Nguyễn Ch  T là đ ng ph m gi p sức với bị cáo Lợi về vi c bắt Lý Hoài T; bị cáo 

L thỏa thuận với bị cáo Huỳnh Tuyền P trông giữ Lý Hoài T và hứa sẽ trả tiền cho bị 

cáo P  hành vi của bị cáo Huỳnh Tuyền P là đ ng ph m giản đơn không có tổ chức hay 

phân công nhi m vụ về vi c gi p bị cáo Ph m Thành L trông giữ T. Hành vi của các bị 

cáo đã xâm ph m đến sức khỏe của ngư i khác được pháp luật bảo v , không những 

xâm ph m đến quyền tự do thân thể của con ngư i mà còn gây tâm lý hoang mang lo 

sợ trong quần ch ng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu an ninh  trật tự và an toàn xã h i. 

Vì vậy  cần có mức hình ph t tương xứng với t nh chất  mức đ  hành vi của các bị cáo 

đã thực hi n mới đủ tác dụng trừng trị  răn đe  giáo dục bị cáo và đấu tranh  phòng 

ngừa chung cho toàn xã h i  Tuy nhiên khi lượng hình  cần xem xét đến nhân thân  

những tình tiết tăng nặng  tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự của các bị cáo để có 

mức hình ph t phù hợp   

            Bị cáo Ph m Thành L có vai trò chủ mưu  bị cáo Trương Thanh L ph m t i 

thu c trư ng hợp tái ph m nguy hiểm nên bị cáo L và bị cáo L phải chịu mức án cao 

hơn so với các bị cáo khác là phù hợp  

Về phần dân sự: Bị h i không có yêu cầu b i thư ng và xin bãi n i cho các bị 

cáo nên H i đ ng xét xử ghi nhận. 

[4] Về nhân thân  các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhi m hình sự: 

           Đ i với bị cáo Ph m Thành L: 

           Tiền án  tiền sự: Không   

           Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Không  

           Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Bị cáo ph m t i lần đầu và thu c 

trư ng hợp  t nghiêm trọng  t i cơ quan điều tra cũng như t i phiên tòa  bị cáo thành 
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khẩn khai báo  ăn năn h i cải về hành vi của mình; bị h i bãi n i cho bị cáo nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định t i điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật 

Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017.  

            Đ i với bị cáo Trương Thanh L: 

           Tiền sự: Không   

           Tiền án:  Năm 2009  Tòa án nhân dân thành ph  Sóc Trăng  tỉnh Sóc Trăng xử 

ph t 05 năm tù về t i “Cướp giật tài sản” đến ngày 28/02/2013 chấp hành xong; ngày 

08/10/2014 Tòa án nhân huy n Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau xử ph t 09 năm tù về t i 

“C  ý gây thương t ch” theo khoản 3 Điều 104 B  luật hình sự năm 1999 sửa đổi  bổ 

sung năm 2009 theo Bản án s  108/2014/HSST  ngày 26/12/2021 chấp hành án xong, 

chưa được xóa án t ch. 

           Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Lần ph m t i này của bị cáo L thu c 

trư ng hợp tái ph m nguy hiểm quy định t i điểm h khoản 1 Điều 52 của B  luật Hình 

sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017  

           Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: T i cơ quan điều tra cũng như t i phiên 

tòa  bị cáo thành khẩn khai báo  ăn năn h i cải về hành vi của mình  bị cáo ph m t i 

thu c trư ng hợp  t nghiêm trọng; bị h i bãi n i cho bị cáo nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định t i điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật Hình sự năm 

2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

           Đ i với bị cáo Nguyễn Ch  T: 

           Tiền án  tiền sự: Không   

           Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Không  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Bị cáo ph m t i lần đầu và thu c 

trư ng hợp  t nghiêm trọng  t i cơ quan điều tra cũng như t i phiên tòa  bị cáo thành 

khẩn khai báo  ăn năn h i cải về hành vi của mình; bị h i bãi n i cho bị cáo nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định t i điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật 

Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

           Đ i với bị cáo Huỳnh Tuyền P: 

           Tiền án  tiền sự: Không   

           Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Không  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Bị cáo ph m t i lần đầu và thu c 

trư ng hợp  t nghiêm trọng  t i cơ quan điều tra cũng như t i phiên tòa  bị cáo thành 

khẩn khai báo  ăn năn h i cải về hành vi của mình; bị h i bãi n i cho bị cáo nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định t i điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của B  luật 

Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

 Bị cáo Huỳnh Tuyền P có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định t i 

điểm i  s khoản 1 Điều 51 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 

2017  bị cáo có nhân thân t t  chưa có tiền án  tiền sự  bị cáo có nơi cư tr  rõ ràng  bị 

cáo chưa thu lợi bất ch nh từ hành vi ph m t i. H i đ ng xét xử xét thấy bị cáo có khả 

năng tự cải t o bản thân, vi c không bu c bị cáo chấp hành hình ph t tù cũng không 

ảnh hưởng xấu đến cu c đấu tranh phòng, ch ng t i ph m nên không thiết cách ly bị 

cáo ra khỏi xã h i mà áp dụng Điều 65 B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ 

sung năm 2017 cho bị cáo được hưởng án treo là có cơ sở   
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[5] Về xử lý vật chứng:  

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia 105 màu xanh  s   mei 1: 35772310203 5256, 

Imei 2: 357723102035264 đây là tài sản của bị cáo L sử dụng liên l c với bị cáo T để 

thực hi n hành vi ph m t i nên tịch thu, n p ngân sách Nhà nước  

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung  alaxy A30S màu xanh  s   mei 1: 

354258110510258, Imei 2: 354259110510256 không liên quan đến vụ án nên trả l i 

cho bị cáo L. 

- 01 đi n tho i di đ ng  phone 7 Plus  s   mei: 353814085277595 không liên 
quan đến vụ án nên trả l i cho bị cáo L. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Realme  s   mei 1: 862949053271032, Imei 2: 

862949053271024 bị cáo T sử dụng liên l c với bị cáo L để thực hi n hành vi ph m t i 

nên tịch thu, n p ngân sách Nhà nước  

- 01 đi n tho i di đ ng hi u  tel màu đỏ  s   mei 1: 355149116767266, Imei 2: 

355149116767274 đây là tài sản của Lý Hoài T không liên quan đến vụ án nên trả l i 

cho T. 

- 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia màu đen  s   mei: 353159116469666 và 01 
đi n tho i di đ ng hi u  phone 11, s   mei: 35654310796786 là tài sản của Lê Vi t K 

không liên quan đến vụ án nên trả l i cho K. 

- 01 đi n tho i di đ ng  phone XS màu vàng Gold, s   mei 1: 3561710994117 

52, Imei 2: 356171099138157 là tài sản của Nguyễn Hoài H không liên quan đến vụ 

án nên trả l i cho H. 

- 01 nón kết màu trắng hi u Nike  bị cáo L sử dụng khi thực hi n hành vi ph m 

t i; 01 nón kết bằng vải màu trắng đen; 01 áo sơ mi dài tay sọc ca rô màu vàng đen; 01 

quần tây bằng vải màu trắng; 04 chiếc dép nhựa màu đen  các tài sản này không còn 

giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy  

- Tiền ngân hàng nhà nước Vi t Nam: 3 000 000 đ ng là tiền bị cáo L trả công 

cho bị cáo T để bắt T  đây là tiền thu lợi bất ch nh nên tịch thu, n p ngân sách Nhà 

nước. 

- Đ i với 01 xe ô tô biển s  69A-029 69 hi u Toyota Fotuner do bà Đỗ M ng T 

đứng tên chủ sở hữu  Bà T không biết bị cáo L thuê xe để thực hi n hành vi ph m t i. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả l i xe cho bà T, H i đ ng xét xử thấy phù hợp  

[6] Đ i với Nguyễn Hoài H là tài xế ch y chiếc xe bị cáo L thuê không biết  

không bàn b c và cũng không quen biết với bị cáo L  L c các bị cáo bắt T lên xe, T 

không ch ng cự nên H không biết vi c các bị cáo bắt T, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

không truy cứu trách nhi m hình sự đ i với H về hành vi bắt ngư i trái pháp luật, H i 

đ ng xét xử thấy phù hợp  

[7] Đ i với Lê Văn K không biết  không bàn b c với bị cáo L và bị cáo P về vi c 

giữ T nên không truy cứu trách nhi m hình sự đ i với K về hành vi giữ ngư i trái pháp 

luật  H i đ ng xét xử thấy phù hợp   

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 B  luật T  tụng hình sự; Luật ph   L  ph  s  

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Qu c h i cần bu c các bị cáo phải chịu án ph  hình 

sự sơ thẩm theo quy định. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên b  bị cáo Ph m Thành L ph m t i “Bắt  giữ ngư i trái pháp luật”  

Tuyên b  bị cáo Trương Thanh L (tên gọi khác: Lâm C) và bị cáo Nguyễn Ch  

T ph m t i “Bắt ngư i trái pháp luật”  

Tuyên b  bị cáo Huỳnh Tuyền P ph m t i “ iữ ngư i trái pháp luật”  

1.  p dụng khoản 1 Điều 157, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 55  

Điều 17  Điều 58 và Điều 38 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 

2017; 

Xử ph t: Bị cáo Ph m Thành L 12 (Mư i hai) tháng tù. Th i h n tù t nh từ ngày 

15/8/2022. 

2.  p dụng khoản 1 Điều 157  điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51  điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 17  Điều 58 và Điều 38 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa 

đổi  bổ sung năm 2017; 

Xử ph t: Bị cáo Trương Thanh L 12 (Mư i hai) tháng tù. Th i h n tù t nh từ 

ngày 18/8/2022. 

3.  p dụng khoản 1 Điều 157  điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17  

Điều 58 và Điều 38 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017; 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Ch  T 09 (Chín) tháng tù. Th i h n tù t nh từ ngày 

18/8/2022. 

4.  p dụng khoản 1 Điều 157  điểm i  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17  

Điều 58 và Điều 65 của B  luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi  bổ sung năm 2017; 

Xử ph t: Bị cáo Huỳnh Tuyền P 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo  

th i gian thử thách 12 (Mư i hai) tháng. Th i h n thử thách t nh từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

  iao bị cáo Huỳnh Tuyền P cho Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đ c  huy n 

Trần Văn Th i  tỉnh Cà Mau nơi bị cáo cư tr  để giám sát  giáo dục bị cáo trong th i 

gian thử thách  

Trong th i gian thử thách  nếu ngư i được hưởng án treo c  ý vi ph m nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên  thì Tòa án có thể quyết định 

bu c ngư i đó phải chấp hành hình ph t tù của bản án đã cho hưởng án treo  Trư ng 

hợp thực hi n hành vi ph m t i mới thì Tòa án bu c ngư i đó phải chấp hành hình 

ph t của bản án trước và tổng hợp với hình ph t của bản án mới theo quy định t i Điều 

56 của B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

5.  p dụng khoản 2 Điều 106 B  luật T  tụng hình sự;  

- Tịch thu, tiêu hủy g m: 01 nón kết màu trắng hi u Nike; 01 nón kết bằng vải 

màu trắng đen; 01 áo sơ mi dài tay sọc ca rô màu vàng đen; 01 quần tây bằng vải màu 

trắng; 04 chiếc dép nhựa màu đen. 

- Tịch thu n p ngân sách Nhà nước g m: 
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+ 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia 105 màu xanh  s   mei 1: 35772310203 

5256, Imei 2: 357723102035264. 

+ 01 đi n tho i di đ ng hi u Realme  s   mei 1: 862949053271032, Imei 2: 

862949053271024. 

+ Tiền ngân hàng nhà nước Vi t Nam: 3 000 000 (Ba tri u đ ng)  

 - Trả cho bị cáo Ph m Thành L 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung  alaxy 

A30S màu xanh  s   mei 1: 354258110510258, Imei 2: 354259110510256. 

- Trả cho bị cáo Trương Thanh L 01 đi n tho i di đ ng  phone 7 Plus  s   mei: 

353814085277595. 

- Trả cho Lý Hoài T 01 đi n tho i di đ ng hi u  tel màu đỏ  s   mei 1: 

355149116767266, Imei 2: 355149116767274. 

- Trả cho ông Lê Vi t K 01 đi n tho i di đ ng hi u Nokia màu đen  s   mei: 

353159116469666 và 01 đi n tho i di đ ng hi u  phone 11  s   mei: 

35654310796786. 

- Trả cho ông Nguyễn Hoài H 01 đi n tho i di đ ng  phone XS màu vàng Gold, 

s   mei 1: 3561710994117 52, Imei 2: 356171099138157. 

Các vật chứng trên được li t kê t i phiếu nhập kho vật chứng s  214/PNK ngày 

23/11/2022 và L nh nhập kho vật chứng s  38/LNK- CSĐT – CSHS ngày 23/11/2022 

của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huy n Củ Chi  

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 B  luật T  tụng hình sự; Luật ph  và L  ph  s  

97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Qu c h i; bu c bị cáo Ph m Thành L, Trương 

Thanh L, Nguyễn Ch  T và Huỳnh Tuyền P mỗi bị cáo phải chịu 200 000 (Hai trăm 

nghìn đ ng) tiền án ph  hình sự sơ thẩm   

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th i h n 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Đ i với bị h i  ngư i có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt t i phiên 

tòa có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được t ng đ t hợp l   

(Đã giải th ch chế định án treo cho bị cáo Huỳnh Tuyền P) 

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tp  H  Ch  Minh;                                                           THẨM  HÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp  H  Ch  Minh; 
- VKSND huy n Củ Chi; 
- Công an huy n Củ Chi; 
- Chi cục THADS huy n Củ Chi; 

- Sở tư pháp Thành ph  H  Ch  Minh;        ( ã ký) 
- Bị cáo;  
- Bị h i; 

- Ngư i có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đến vụ án;   
- Lưu: Vp  h  sơ                        

            Châu Thị Thanh Thà 
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